
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.54.03.70.0CÐ TH 17A05/11/1998ThanhNguyễn Việt03061610971

4.64.04.39.0CÐ TH 17A24/10/1998ThuậtHuỳnh Thiện03061611072

5.98.04.70.0CÐ TH 17A28/7/1992BảnNguyễn Văn03061710033

5.36.04.36.0CÐ TH 17A19/08/1999ChiếnLữ Đức03061710094

6.06.05.77.0CÐ TH 17A4/1/1999ĐạtHồ Tiến03061710205

5.56.04.76.0CÐ TH 17A16/02/1999HảiMai Thanh03061710256

6.67.06.07.0CÐ TH 17A05/09/1999MinhCái Huy Hùng03061710517

6.07.04.76.0CÐ TH 17A15/7/1999NhựtLê Minh03061710598

5.86.05.37.0CÐ TH 17A3/5/1999NinhVõ Nhật03061710609

5.25.05.74.0CÐ TH 17A3/8/1999PhúcNguyễn Hoàng030617106510

6.06.06.35.0CÐ TH 17A22/8/1999TàiDiệp Thế030617107211

5.06.03.08.0CÐ TH 17A22/08/1999TâmHuỳnh Ngọc030617107312

5.16.03.76.0CÐ TH 17A9/3/1999ThiệmPhạm Văn030617108013

5.57.04.33.0CÐ TH 17A08/03/1999TrọngNguyễn Huỳnh Quý030617108614

3.34.02.05.0CÐ TH 17A02/04/1998TrúcNguyễn Văn030617109015

3.53.03.75.0CÐ TH 17A5/2/1999TyPhạm Công030617109516

5.37.04.02.0CÐ TH 17A06/03/1999VõNguyễn Thanh030617110217

5.16.03.38.0CÐ TH 17A26/7/1999VươngBùi Tấn030617110418

6.77.06.37.0CÐ TH 17B08/09/97PhátLương Trí030615117119

3.57.00.00.0CÐ TH 17B28/10/1999BảoLai Dương Phúc030617111020

6.36.06.67.0CÐ TH 17B6/10/1997HàoTrương Vĩ030617113121

5.85.06.67.0CÐ TH 17B12/04/1999HọcHuỳnh Hữu030617113822

5.45.06.34.0CÐ TH 17B29/09/1999KhôiVõ Minh030617115023

7.07.07.07.0CÐ TH 17B18/11/1999NgọcNguyễn Phạm Thái030617116824

6.76.07.57.0CÐ TH 17C09/06/1998HuyLữ Quốc030616129625

6.16.06.55.0CÐ TH 17C08/12/1999DanhHuỳnh Minh030617122726

4.24.04.54.0CÐ TH 17C09/02/1999ĐạiPhạm Thanh Bảo030617123227

6.77.05.510.0CÐ TH 17C24/02/1999ĐạtNguyễn Quốc030617123428

6.26.05.510.0CÐ TH 17C16/02/1999TânLưu Hữu030617128829

4.85.05.03.0CÐ TH 17C08/08/1999TúTrần Tuấn030617131330

5.97.04.56.0CÐ TH 17C31/08/1999VũPhạm Anh030617132131

6.36.06.09.0CÐ TH 17D08/12/1999DũngNguyễn Huy030617133532

4.86.04.50.0CÐ TH 17D31/10/1999HiếuĐinh Trung030617134333
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.04.01.0CÐ TH 17D01/02/1999TháiTrần Quốc030617139734

5.96.05.09.0CÐ TH 17D29/04/1999TrungPhạm Khắc030617141835
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